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	Mã MC
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng/
năm
	Nơi ban hành
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

	Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	H6.06.01.01
	Kế hoạch; quy hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV trường Đại học Mỏ- Địa chất giai đoạn 2015-2020
	Số 38/MĐC-TCCB, 12/03/2014; Số 257a/KH-MDC, 08/08/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.02
	Quyết định phê duyệt quy hoạch tuyển dụng cán bộ viên chức cho các đơn vị trong trường đến năm 2015 
	Số 81/QĐ-MĐC, 25/1/2011
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.03
	Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động 
	Số 268/QĐ-MĐC, 8/3/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.04
	Báo cáo thực trạng và xây dựng định hướng quy hoạch phát triển Trường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030
	Số 325/MĐC-HCTH, 29/4/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.05
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng quy hoạch phát triển Trường giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030 
	Số 08/QĐ-MĐC, 07/1/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.06
	Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ viên chức các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019
	Số 18/KH-MĐC, 02/02/2015;
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	
	
	Số 16/KH-MĐC, 23/01/2016;
	
	

	
	
	Số 36/KH-MĐC, 14/02/2017;
	
	

	
	
	Số 28/KH-MĐC, 16/02/2018;
	
	

	
	
	Số 280/KH-MĐC, 25/05/2019;
	
	

	H6.06.01.07
	Báo cáo hội nghị CBVC trường các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019
	 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.08
	Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 
	Số 2007/QĐ-MĐC, 25/12/2018
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.09
	Quy định thực hiện kéo dài  thời gian làm việc và chế độ hưu trí
	Số 301/QĐ-MĐC, 28/3/2016
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Thiếu MC số 301 - TCCB

	
	
	Số 1661/QĐ-MĐC, 5/12/2019
	
	

	H6.06.01.10
	Báo cáo hội nghị CBVC khoa các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019
	 
	Khoa Cơ Điện
	 

	H6.06.01.11
	Đề án phát triển ngành, chuyên ngành trong khoa
	 
	Khoa Cơ Điện
	 

	H6.06.01.12
	Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm; các hợp đồng lao động.
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quyết định GS, PGS, GVC
	 
	 
	 

	 
	Quyết định bổ nhiệm cán bộ: (Cán bộ chủ chốt Khoa/bộ môn)  
	 
	 
	DS bổ nhiệm

	 
	Quyết định kéo dài thời gian làm việc (T. Nghĩa, T.Tiến, T. Linh)
	 
	 
	 

	H6.06.01.13
	Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên ngành KTĐ
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.14
	Danh sách cán bộ giảng viên ngành KTĐ được đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi nghiên cứu hàng năm.
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.15
	Quy hoạch cán bộ QL 2015-2020
	ĐU
	Đảng ủy Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.16
	Đề án công tác của BCN Khoa có liên quan đến ngành KTĐ 
	 
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.01.17
	Bản mô tả vị trí việc làm của GV, NCV
	Số 1753/QĐ-MĐC, 24/12/2015 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.18
	Báo cáo công tác cán bộ tại hội nghị CBVC trường: Kết quả thực hiện kế hoạch, quy hoạch năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.19
	Đánh giá kết qủa thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2008-2020: Các chính sách về nhân sự
	Số 89/BC-TCCB, 20/08/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.01.20
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV về Giảng viên
	 
	Ngành KTĐ
	 

	H6.06.01.21
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến GV về bổ nhiệm cán bộ và chính sách nhân sự
	 
	Ngành KTĐ
	 

	Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/ người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	H6.06.02.01
	Bảng thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn của giảng viên, NCV các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019
	TCCB
	 
	 

	H6.06.02.02
	Số liệu về tổng số GV, NH trong chu kỳ đánh giá.
	 
	 
	 

	H6.06.02.03
	Quy định chế độ làm việc đối với viên chức giảng dạy, viên chức hành chính
	Số 779/QĐ-MĐC, 14/6/2018
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	
	
	Số 461/QĐ-MĐC, 12/4/2016
	
	

	
	
	Số 589/QĐ-MĐC, 23/5/2016
	
	

	H6.06.02.04
	Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Số 856/QĐ-MĐC, 3/7/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.02.05
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy/NCKH hàng năm
	 
	 
	 

	H6.06.02.06
	Kết quả đánh giá phân loại viên chức các năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017, 2017-2018; 2018-2019
	 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.02.07
	Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ của GV thực hiện chương trình.
	TCCB
	 
	 

	H6.06.02.08
	Kết quả khảo sát lất ý kiến người học về học phần đào tạo
	 
	 
	 

	H6.06.02.09
	Báo cáo thống kê khoa học công nghệ các năm  2015, 2016, 2017, 2018 và 2019; Danh mục đề tài các cấp từ 2015-2019
	 
	 
	 

	H6.06.02.10
	Quy định đánh giá, phân loại tập thể cá nhân thuộc Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Số 809/QĐ-MĐC, 14/6/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.02.11
	Bảng đánh giá phân loại cán bộ/ thi đua khen thưởng hàng năm
	 
	 
	 

	H6.06.02.12
	Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến GV 
	 
	 
	 

	Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

	H6.06.03.01
	Các quy định và công văn về việc thi tuyển viên chức của Trường ĐH Mỏ - Địa chất các năm 2011, 2012, 2013, 2014.
	Số 407/MDC-TCCB, ngày 30/06/2011; số 594/MDC-TCCB ngày 05/06/2012; số 848/MDC-TCCB ngày 05/08/2013; số 787/CV-MDC-TCCB ngày 28/07/2014
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.02
	Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
	Số 29/2012/ND-CP ngày 12/04/2012
	Chính phủ
	 

	H6.06.03.03
	Các Quyết định Ban hành quy chế và tiêu chuẩn tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của trường đại học Mỏ Địa chất, Ngành KTĐ
	Số 268/QD-MDC ngày 08/05
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.04
	Thông báo tuyển dụng viên chức hàng năm
	Số 848/QD-MDC ngày 05/08/2013
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.05
	Quyết định thu nhận cán bộ và bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên
	Phòng TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.06
	Quy trình về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Phòng Ban, Khoa và Bộ môn
	Số 555/2003/QD-MDC-TCCB ngày 21/11/2003
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.07
	Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh GS, PGS có học vị Tiến sĩ của Nhà trường
	Phòng TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.08
	Các quyết định của cá nhân về kéo dài thời gian làm việc, nghỉ việc, chuyển công tác
	Phòng TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.09
	Thống kê các khóa đào tạo ngắn hạn của CB tuyển dụng đã tham gia + chứng chỉ
	 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.10
	Các quyết định của cá nhân về cán bộ được bổ nhiệm qua các năm
	Phòng TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.03.11
	Thống kê danh sách đạt các danh hiệu thi đua của Giảng viên Ngành KTĐ tin qua các năm
	 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá

	H6.06.04.01
	Bản nhận xét; đánh giá trình độ; năng lực hằng năm của GV, NCV.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	Chưa đủ

	 
	Kết quả khảo sát lấy ý kiến người học năm 2019, 2017
	ĐBCL
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Biên bản họp đánh giá phân loại GV, NCV của: Bộ môn, khoa thuộc Ngành KTĐ
	Khoa Cơ-Điện
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.04.02
	Tài liệu; văn bản quy định về phát triển đội ngũ GV, NCV (tiêu chí về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp cho cộng đồng,…).
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	 
	Bảng thống kê khối lượng giảng dạy và NCKH của các bộ môn thuộc Ngành KTĐ
	Phòng ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	 
	Báo cáo TK KHCN (Đề tài, bài báo, hội nghị, hội thảo, sách, giáo trình)
	Phòng KHCN
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Báo cáo TK NCKH SV
	Phòng KHCN
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.04.03
	Bản mô tả vị trí công việc của GV, NCV.
	QĐ 1753 phê duyệt DAVTVL 2015
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.04.04
	Các chính sách về nhân sự.
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	 
	Quy định cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng
	473/QĐ-MĐC, 18/4/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quy định đánh giá, phân loại năm 2016
	809/QĐ-MĐC, 14/06/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quy định chế độ làm việc viên chức giảng dạy 2018
	779/QĐ-MĐC, 14/6/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quy định quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ 2018
	QĐ 1522_Quy định quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ 2018
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quy định đánh giá, phân loại tập thể cá nhân 2018
	360/QĐ-MĐC, 09/4/2018
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung về đánh giá phân loại 2019
	832/QĐ-MĐC, 27/6/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 2018
	2007/QĐ-MĐC, 25/12/2018
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.04.05
	Hồ sơ năng lực của GV, NCV.
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	 
	Lý lịch khoa học của GV,NCV thuộc Ngành KTĐ (gồm bằng cấp chứng chỉ, các công trình nghiên cứu khoa học, công bố, sách và giáo trình) (Khoa CNTT), Bản sao bằng cấp cao nhất, chứng chỉ nghiệp vụ sp, chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp, đào tạo tín chỉ
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.04.06
	Kết quả đánh giá, phân loại GV, NCV hằng năm*.
	1040/QĐ-MĐC, 12/8/2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.04.07
	Danh sách GV, NCV được khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm hoặc bị kỷ luật hàng năm.
	HCTH
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	Khen thưởng theo năm hoc và khen thưởng cấp cao 2015-2019
	Các quyết định khen thưởng cấp cao 2015-2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	
	2018: ….. 
	
	
	

	
	2017: ….
	
	
	

	
	2016: …..
	
	
	

	
	2015: ……. 
	
	
	

	 
	QĐ và DS khen thưởng cấp trường từ 2015-2019
	Các Quyết định khen thưởng cấp trường 2015-2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	 
	QĐ bổ nhiệm cán bộ thuộc các bộ môn Ngành KTĐ
	TCCB
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

	H6.06.05.01
	Kết quả khảo sát; đánh giá nhu cầu đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV, NCV*.
	Mẫu 05+Mẫu 06 Khảo sát 2017, 2019
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.02
	Danh sách đội ngũ GV, NCV được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hằng năm*.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.03
	Kế hoạch phát triển đội ngũ GV, NCV*.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.04
	Các kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.05
	Các phân tích về nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV, NCV*.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.06
	Kế hoạch và kinh phí đào tạo, phát triển đội ngũ GV, NCV*.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.05.07
	Các chính sách về nhân sự.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.05.08
	Sổ tay GV.
	ĐTĐH
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.05.09
	Bản mô tả vị trí việc làm của GV, NCV.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.05.10
	Hồ sơ năng lực của GV, NCV.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.05.11
	Quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng và tiếp nhận*.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	

	H6.06.05.12
	Báo cáo tổng kết đánh giá hằng năm.
	Phòng TCCB 
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

	H6.06.06.01
	Bảng phân công giảng dạy của các Bộ môn trong Ngành KTĐ 
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.02
	Danh sách các cán bộ được cử đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (Lấy ví dụ)
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.03
	Danh sách cử cán bộ đi học nâng cao trình độ
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.04
	Bảng thống kê giờ dạy, NCKH của GV trong Ngành KTĐ
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.05
	Báo cáo thống kê NCKH của Ngành KTĐ
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.06
	Báo cáo kết quả trình độ GV hàng năm Tài liệu; văn bản quy định về phát triển đội ngũ GV, NCV 
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.07
	Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại GV hàng năm
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.06.08
	Các quyết định GV được nâng lương trước thời hạn
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.06.09
	Các quyết định khen thưởng cấp cao của GV trong Khoa
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.06.09
	Các quyết định khen thưởng cấp cao của GV trong Khoa
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.06.10
	Danh sách GV Ngành KTĐ được bổ nhiệm các chức vụ quản lý (Một số QĐ ví dụ)
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.06.11
	Biên bản góp ý của CBGV về các văn bản, quy định dự thảo Nhà trường sẽ ban hành
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng

	H6.06.07.01
	Quyết định về việc Ban hành Quy định về Quản lý KH&CN của Trường Đại học Mỏ Địa chất 
	856/QĐ-MĐC 3/7/2017
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.07.02
	Các quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở, cấp Bộ hàng năm
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.07.03
	Quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Trường hàng năm
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.07.04
	Hồ sơ và Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ (hồ sơ một số đề tài tiêu biểu)
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.07.05
	Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2015-2020, phương hướng hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025
	2015-2020
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	 

	H6.06.07.06
	Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2015-2020, phương hướng hoạt động KHCN giai đoạn 2021-2025 
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.07.07
	Bảng tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.07.08
	Danh mục công bố bài báo tạp chí trong nước và quốc tế giai đoạnh 2015-2020
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
	 

	H6.06.07.09
	Danh mục công bố hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế giai đoạn 2015-2020
	2015-2020
	Khoa Cơ-Điện
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